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VỀ
TIÊN PHONG VĨNH CỬU 

Công ty TNHH Tiên Phong Vĩnh 
Cửu được thành lập năm 2014,   
là công ty thành viên của Tổng 
công ty XDCT Hùng Vương, 
chuyên sản xuất và cung ứng các 
loại ron cao su chất lượng trong 
nước và ngoài nước.

Với chiến lược phát triển bền 
vững của Công ty, thiện chí hợp 
tác để mang đến những giá trị 
cao nhất cho các công trình, 
Công ty luôn cố gắng là nhà 
cung cấp tận tuỵ, lắng nghe, luôn 
thay đổi để mang những sản 
phẩm phù hợp nhất ra thị 
trường. 

Sản phẩm chúng tôi gồm có:
Ron cao su cho Cấp thoát
nước

Các loại ron cao su theo
yêu cầu của khách hàng

Ron cao su cho Cửa kính,
ô tô, đệm gối cầu

Công nghệ sản xuất ron cao su:
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Máy ép đùn liên tục

Máy cán hở

Máy ép lưu hoá khuôn ron cao su cống trònMáy luyện kín cao su

Máy nối đầu ron cao su lớn

Máy tạo phôi
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Dùng kết nối cho ống cống BTCT phổ thông với mối nối ron cao 
su chịu áp suất không vượt quá 1atm hoặc 1kgf/cm² hoặc cột áp 
9,14m đến 10m. Độ bền kéo (tensile strength) tối thiểu đạt 8,3 
MPa (1200 psi).

Loại C (gọi là ron phổ thông cấp C):1

Dùng kết nối cho ống cống BTCT đặc biệt, cống kích ngầm, dòng 
chảy tự nhiên... với mối nối ron cao su chịu áp suất không vượt 
quá 1atm hoặc 1kgf/cm² hoặc cột áp 9,14m đến 10m. Độ bền kéo 
(tensile strength) tối thiểu đạt 12,4 MPa (1800 psi).

Loại E (gọi là ron đặc biệt cấp E): 
2

Ngoài ra, tùy theo yêu cầu của khách hàng, dự án, công trình mà 
có thể chọn các loại khác như A, B, D nhưng phải được yêu cầu 
phê duyệt cụ thể trong kế hoạch kiểm soát chất lượng cho từng 
dự án.

Các loại A, B, D:
3

Ron cao su dành cho cấp thoát nước, dùng làm phụ kiện trong kết nối các 
ống cống BTCT tại Công ty TNHH Tiên Phong Vĩnh Cửu được phê duyệt 
chọn theo Tiêu chuẩn ASTM C1619 với các loại sau: 

RON CAO SU CHO CẤP THOÁT NƯỚC Kích thước ron cao su tam giác:
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Ron tam giác cho cống tròn (D ≤ 900):

Ron tam giác cho cống tròn (D ≥ 1,000):

Ron tam giác cho cống hộp đơn:

Loại ống
Cống hộp đơn 

H (mm) L (mm)
1000x1000 30

30

30
30
30
30
30
30

19

19

19
19
19
19
19
19

5000x5000

1200x1200
1600x1600
1600x2000
2000x2000
2500x2500
3000x3000

Ron tam giác cho cống hộp đôi:

Loại ống
Cống hộp đôi

H (mm) L (mm)
30
30
30
30
30

19
19
19
19
19

2(1600x1600)
2(1600x2000)
2(2000x2000)
2(2500x2500)
2(3000x3000)

Loại ống
Cống tròn (D ≤ 900)

H (mm) L (mm)
200

900

300
400
500
600
700
800

25

25

25
25
25
25
25
25

15

15

15
15
15
15
15
15

Loại ống
Cống tròn (D ≥ 1,000)

H (mm) L (mm)
1000
1200
1250
1500
1800
2000

30
30
30
30
30
30

19
19
19
19
19
19



Ron tam giác cho cống tròn (D ≤ 900):

Chiều cao
(mm)

Bề rộng
(mm)

80+(2-4)
80+(2-4)
80+(2-4)

60+(1-2)
68+(1-2)

17+(2-3)
17+(2-3)
17+(2-3)

25+(0.5-1)
25+(0.5-1)
8+(0.5-1)

25+(0.5-1) 60+(1-2)

80+(1-2)

Loại ống

D1800
D2200
D2400

Kích phụ D1800
Kích phụ D2200
Kích phụ D2400

D1200

STT

1

7

2
3
4
5
6

Ghi chú

Cống tiêu chuẩn
Cống tiêu chuẩn
Cống tiêu chuẩn

Cống kích phụ loại T, lắp ron đôi
Cống kích phụ loại T, lắp ron đôi
Cống kích phụ loại T, lắp ron đôi

Cống tiêu chuẩn
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Tiêu chuẩn kỹ thuật của ron cao su:

STT HẠNG MỤC 
PHƯƠNG 

PHÁP 
THỬ 

YÊU CẦU 
CHẤT LƯỢNG 

THEO TIÊU 
CHUẨN ASTM 

C1619 – 11 

MỨC CHẤT LƯỢNG  
YÊU CẦU CHO RON  

LOẠI C1/C2/E 

I. Các chỉ tiêu Hóa Lý của Joint cao sử dụng cho cống thoát nước các loại theo ASTM C1619 – 11 

1 Độ bền kéo đứt, Mpa ASTM D 
412 - 16     

  + Trước lão hóa  Min 8.3 MPa Loại C1:  
Không nhỏ hơn 8 MPa 

       Loại C2:  
Không nhỏ hơn 6 MPa 

     Min 12.4 MPa Loại E:  
Không nhỏ hơn 12 MPa 

  + Độ thay đổi  Max 15 MPa Không lớn hơn 15 MPa 

2 Độ giãn dài khi đứt, % ASTM D 
412 - 16     

  + Trước lão hóa  Min 350% Loại C1:  
Không nhỏ hơn 350% 

       Loại C2:  
Không nhỏ hơn 350% 

     Min 425% Loại E:  
Không nhỏ hơn 425% 

  + Độ thay đổi  Max 20% Không lớn hơn 20% 

3 Độ cứng shore A, trước lão hóa ASTM D 
2240 - 15 

Min 40 
Max 60 

Min 40 
Max 60 

4 
Độ trương nở theo thể tích khi 
ngâm trong nước ở 70oC sau 48 
giờ, % 

ASTM D 
471 - 16 Max 10% Loại C1:  

Không lớn hơn 10% 

       Loại C1:  
Không lớn hơn 10% 

     Max 5% Loại E:  
Không lớn hơn 5% 

5 Sai lệch kích thước cơ bản, % 
Chiều cao H, Bề rộng L 

ASTM C 
497 - 16  ± 6%  ± 6% 

II Yêu cầu về ngoại quan và các khuyết tật cho phép, kiểm tra bằng mắt 

1 Độ phẳng đều của bề mặt ASTM 
C443-12 

Bề mặt bên ngoài của ron phải phẳng đều, không có 
các điểm gồ lên hoặc lõm xuống 1mm 

2 Nứt bề mặt ASTM 
C443-12 Không được xuất hiện vết nứt trên bề mặt ron 

3 Rỗ hoặc nổi bọt khí bề mặt ASTM 
C443-12 

Không được xuất hiện vết rỗ hoặc nổi bọt khí trên bề 
mặt ron 

4 Sự biến màu của ron ASTM 
C443-12 

Màu sắc của ron phải đồng nhất, không chấp nhận sự 
biến màu của ron 

5 Sự biến dạng của ron ASTM 
C443-12 Mắt thường nhìn thấy biến dạng là loại bỏ 

 

 * Chất lượng sản phẩm luôn được chúng tôi đưa lên hàng đầu, tất cả sản phẩm đều được kiểm tra, thí nghiệm và thoã 
mãn các yêu cầu khắc khe của chủ đầu tư
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Các sản phẩm ron cao su điển hình khác:
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RON CAO SU CHO CỬA KÍNH
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Một số hình ảnh ron cao su cho cửa kính:



CAO SU SẢN XUẤT THEO YÊU CẦU
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Ron đệm chống rung chân máy

Dây thun

Bánh xe xích

Tấm cao su chắn bùn xe công

Nắp chặn bê tông cọc (D300 - D600), cao su đỡ khuôn, cao su giảm chấn

Ron cửa thùng xe tải xe đông lạnh
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CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ SỬ DỤNG RON CAO SU
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STT 
CUNG CÁP RON CAO SU CHO CÁC DỰ ÁN CẤP NƯỚC 

(CỐNG KÍCH NGẦM) 
GHI CHÚ 

1 Dự án: Cải thiện môi trường nước thành phố Đà Nẵng. D300 

2 
Dự án: Vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2 - Gói thầu 07: 
Xây dựng hệ thống thoát nước chung cấp 2, cấp 3 và hệ 
thống thoát nước mưa thuộc lưu vực 2. 

D1800 + D2200 + 
D2400 

3 
Dự án: Tuyến cống thu gom nước thải đường Nguyễn Tất 
Thành, thành phố Đà Nẵng 

D1200 

4 Dự án: Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II (Hà Tĩnh). D3000 

5 

Dự án: Cải thiện môi trường nước TP HCM lưu vực kênh Tàu 
Hũ - Bến Nghé - Đôi Tẻ giai đoạn II - Gói thầu I: Mở rộng trạm 
bơm chuyển tiếp nước thải và tuyến cống truyền tải. Gói 
thầu G: Xây dựng hệ thống cống bao. 

D1500 

6 
Dự án: Tăng cường đường ống dẫn nước Thành phố Kigali - 
Rwanda. 

D1100 

7 
Dự án: Tuyến cống cấp I đường Nguyễn Văn Quỳ - Nguyễn 
Văn linh, Thành phố Hồ Chí Minh. 

D1500 

8 Dự án: Cải thiện môi trường thành phố Huế. D1500 

9 
Dự án: Tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành Đai 
Ngoài, thành phố Hồ Chí Minh 

D1500 

STT CUNG CÁP RON CAO SU CHO CÁC DỰ ÁN THOÁT NƯỚC  GHI CHÚ 

1 Thi công xây dựng hạ tầng khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng 
Cống tròn BTCT 

D400 - D800 

2 
Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm, gói thầu 
XL10.TP4 

Cống tròn BTCT 
D400-D2000 

3 
Nâng cấp mở rộng đoạn 2 – đường Lũy Bán Bích – Tân Hóa, 
gói thầu TH10 

Cống tròn BTCT 
D400-D1000 

4 
Gói thầu EPC1: Dự án nâng cấp cải tạo đường Nguyễn Huệ, 
Quận 1, TP.HCM 

Cống tròn BTCT 
D300-D1200 

5 Xây dựng HTTN và mở rộng đường Võ Văn Vân, huyện Bình 
Chánh, TP.HCM 

Cống tròn BTCT 
D600-D1500 

6 
Xây dựng tuyến ống thoát nước: Dự án tuyến TN từ cầu suối 
Cạn ra Rạch Cái sình, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai 

Cống hộp BTCT 
2(3x3) 

7 
XD tuyến thoát nước: GĐ ưu tiên: Dự án tuyến TN Dải Cây 
Xanh, Nhơn Trạch, Đồng Nai 

Cống tròn BTCT 
D3600 

Cống hộp BTCT 
2x(2x3) 

8 
XD hệ thống cống bao, hố kích: Dự án cải tạo môi trường 
nước TP.HCM-Gd2-Gói G 

Cống tròn BTCT 
D300 – D1500 

9 
Xây dựng tuyến cống thoát nước Dải Cây Xanh, Nhơn Trạch, 
Đồng Nai. Gói XL5: Xây dựng tuyến cống thoát nước giai 
đoạn 1(từ đường 25B đến đường 25C) 

Cống tròn BTCT 
D3000 

10 
Thi công xây dựng mạng lưới tuyến cống thuộc dự án đầu tư 
xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố 
Sóc Trăng, giai đoạn 2. 

Cống tròn BTCT 
D400-D1500 

11 

Xây dựng tuyến kè từ Km1+630.00 đến Km2+407.09 và công 
trình phụ trợ. Dự án: Kè gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ khu 
dân cư dọc sông Rạch Cát phường thống nhất đến nhà máy 
xử lý nước thải số 2, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa, 
Đồng Nai. 

Cống tròn BTCT 
D800 

12 Sửa chữa, nâng cấp đường Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, 
TP.HCM 

Cống tròn BTCT 
D800-D1000 

13 
Thi công xây dựng Gói thầu thi công xây dựng Hạ tầng kỹ 
thuật dọc Hương lộ 2, Đường số 1 và Đường số 2 thuộc Dự án 
AQUA RIVERSIDE CITY 

Cống tròn BTCT 
D300-D1500 

14 

Gói thầu số 17 (xây dựng): Hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi 
tuyến đường N23 gồm công trình: đường giao thông, thoát 
nước, cây xanh và hệ thống chiếu sáng – viễn thông thuộc Dự 
án thành phần: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân 
cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn thuộc dự án thu hồi 
đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế 
Long Thành 

Cống tròn BTCT 
D400-D1800 

15 
Gói thầu: Thi công xây dựng. Công trình: Xây dựng đường vào 
trại giam An Phước 
 

Cống hộp BTCT 
đơn 1000x1000 
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GIẤY GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT CHẤT LƯỢNG
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